
ĐẤT DỰ TRỮ
XÂY DỰNG TRẠM KIỂM TRA 
PHƯƠNG TIỆN RA VÀO 
KHU VỰC CỬA KHẨU
4981,3 m2

KS01
66821 22199
33,1 3 1

KS02
10787 500
4,64 5 1

KS03
50225 4720
9,4 2 0,1

KS04
46772 4720
10,1 2 0,1

DT06
40526 -
- - -

TM01
28859 20343
70,49 5 3,5

DT03
6798 -
- - -

KB01
36925 10000
27,08 2 0,6

KB02
13286,6 2500
18,81 2 0,38

CX01
5571 -
- - -

CX02
13954 -
- - -

BX01
14626 2000
13,67 2 0,27

BX02
10787,8 200
1,85 1 0,02

DT01
8390 -
- - -

DT02
22553 -
- - -

T05
T04

T31T39

T32T33

T34T35T36T37

T38

HTKT
3300 1000
30,3 2 0,6

DT05
12208 -
- - -

CH
1986 1000
50,35 2 1

DT04
5608 -
- - -

Ghi chú/ Notes:

Đất khu thương mại dịch vụ

Đất khu thủ tục kiểm tra, kiểm soát

Đất hạ tầng kỹ thuật - phụ trợ

Đất dự trữ phát triển

Đất kho bãi

Đất cây xanh - cảnh quan 
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T04 524839.5999 2383059.4974
T05 525004.3732 2383059.4974
T31 525270.8155 2381838.2694
T32 525270.8155 2382038.2694
T33 525158.0458 2382038.2694
T34 525158.0458 2382813.6053
T35 525004.3732 2382813.6014
T36 524839.5999 2382813.6053
T37 524684.6044 2382813.6053
T38 524676.6044 2382805.6053
T39 524676.6114 2381838.2694
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BẢNG TỌA ĐỘ MỐC GIỚI, 
RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT
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